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TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG 

 

 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC  

 (Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến) 

Anh Văn 6 – TUẦN 5 ( 04/10/2021 đến 08/10/2021) 

 

Hoạt động 1:  Đọc Unit 1 và thực hiện các yêu cầu 
NỘI DUNG  YÊU CẦU CẦN ĐẠT Câu hỏi 

học sinh 

Nội dung 1: 

Vocabulary and 

Listening (P.18) 

 

1/ dirty (a): dơ, bẩn 

2/ unfriendly (a): không thân thiện 

3/ old (a): già 

4/ quiet (a): yên lặng 

5/ pretty (a): đáng yêu 

6/ safe (a): an toàn 

 

Nội dung 2: 

Speaking (P.20) 

 

 

* Asking and saying where places are 

- Excuse me, how far is the bus station from here? 

 (What is the distance between here and the bus station?) 

---> It’s about ten minutes on foot. 

- Thanks for your help 

--->You’re welcome. 

 

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học 

 

NỘI DUNG HỌC SINH TRẢ LỜI Câu hỏi 

học sinh 

Nội dung 1: 

Vocabulary and 

Listening (P.18) 

A/ đặt câu 

1/ The floor is dirty 

… 

B/ trả lời phần 1,2,3,4 (p.18) 

Phần 1: Match adjectives 

Phần 2: Write sentences 

Phần 3: Choose four topics 

Phần 4: Listen and write True or False 

 

Nội dung 2: 

Speaking (P.20)  

A/ đặt câu 

1/ How far is the bus station from here? 

2/ ….. 

B/ trả lời phần 1,2,3,4 (p.20) 

Phần 1: Complete the dialogue 

Phần 2: Practice the dialogue 

Phần 3: Read 

Phần 4: Make your own dialogue 
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Anh Văn 6 – TUẦN 6 ( 11/10/2021 đến 15/10/2021) 

 

Hoạt động 1:  Đọc Unit 1 và thực hiện các yêu cầu 

NỘI DUNG  YÊU CẦU CẦN ĐẠT Câu hỏi 

học sinh 

Nội dung 1: 

 CLIL (P.22) 

 

1/ path (n): lối đi 

2/ hill (n): ngọn đồi 

3/ railway (n): đường tàu 

4/ forest (n): rừng 

5/ river (n): sông 

6/ road (n): con đường 

 

Nội dung 2: 

Puzzles and 

games (P.23) 

 

 

* Guessing game: 

-Teacher invites 1 student to come in front of the class.  

- He/She has to use phrases or give examples to explain the 

words that given by teacher. 

-Teacher invites some students to answer. 

* Guess the sentences 

-Invite a confident student to come to the board and write 

the first letter of each word in their sentence.  

-Other students guess the sentence  

 

 

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học 

 

NỘI DUNG HỌC SINH TRẢ LỜI Câu hỏi 

học sinh 

Nội dung 1: 

 CLIL (P.22) 

 

A/ đặt câu 

1/ There is a river in my city 

2/... 

B/ trả lời phần 1, 2, 3, 4 (p.22) 

Phần 1: Match the words with symbols 

Phần 2: Read and listen to the text 

Phần 3: Choose the correct words 

Phần 4: Answer the questions 

 

Nội dung 2: 

Puzzles and 

games (P.23) 

  

A/ hiểu và ghi nhớ luật chơi 

 

B/ tham gia các trò chơi 

Phần 1: Guessing game 

Phần 2: Guess the sentences 

 

 

 


